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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ - CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2011/NQ - HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 514/TTr-SLĐTBXH ngày 29/7/2011 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015. (Có Chương trình chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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CHƯƠNG TRÌNH
GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Kèm theo Quyết định số: 20/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh)

Những căn cứ xây dựng chương trình:

Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015;

Phần I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
I. Kết quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010:

1. Công tác chỉ đạo:
Tiếp tục thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 05 - NQ/TU ngày 02/7/2004 của Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh "Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo - việc làm tỉnh Lai Châu giai đoạn 2004 - 2010". UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện công tác XĐGN giai đoạn 2006 - 2010 cụ thể như sau:

- Ban hành quyết định số 818/QĐ - UBND ngày 18/7/2007 về việc phê duyệt chương trình giảm nghèo tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 - 2010.

- Quyết định số 347/QĐ - UBND ngày 18/03/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách các xã và số lượng cán bộ, công chức tăng cường về xã làm nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2008 - 2010.

- Quyết định số 458/QĐ - UBND ngày 17/04/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 167/2008/QĐ - TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ với 4.960 hộ nghèo được hỗ trợ. Kinh phí thực hiện là 81.344 triệu đồng (Trong đó: Vốn Nhà nước hỗ trợ là 41.664 Triệu đồng; Vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội là 39.680 triệu đồng). Ngoài ra còn huy động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo làm nhà.

- Sau khi Chính phủ ra Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP về giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo. UBND tỉnh chỉ đạo các huyện xây dựng đề án và ra các quyết định số 940, 941, 993, 1002, 1018/QĐ - UBND phê duyệt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của 5 huyện Mường Tè, Tân Uyên, Phong Thổ, Than Uyên và Mường Tè. Tổng nhu cầu vốn thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn: 2009-2020 của 5 huyện.

- Hàng năm ra quyết định giao các ngành thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên đi kiểm tra thực tế tại các huyện thị; các xã, phường, thị trấn về thực hiện công tác XĐGN, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kết quả đạt được.

2. Kết quả thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ cho người nghèo trong giai đoạn 2006 - 2010:
2.1. Kết quả thực hiện:

2.1.1. Tín dụng ưu đãi cho người nghèo: Đến năm 2010 ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho các hộ nghèo vay phát triển sản xuất với tổng số tiền là 592.795 triệu đồng, với 48.785 lượt hộ vay. Ngoài ra năm 2009 thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã cho 2.415 hộ nghèo vay vốn để làm nhà ở, số vốn vay là 19.291 triệu đồng.

2.1.2. Chương trình hướng dẫn cách làm ăn (khuyến nông - khuyến lâm) cho hộ nghèo: Hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo, khuyến nông, khuyến lâm đã được các cấp và ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong giai đoạn 2006 - 2010 đã xây dựng được 14 mô hình khuyến nông - khuyến lâm, 9 dự án khuyến công và 3.760 lượt người nghèo được hướng dẫn cách làm ăn, kinh phí thực hiện là 4.948 triệu đồng. Sau khi triển khai các mô hình người dân tại các xã được hưởng thụ mô hình được học tập các kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt tiến tiến để áp dụng vào sản xuất nâng cao thu nhập.
2.1.3. Hỗ trợ sản xuất: Từ nguồn vốn 135 đã thực hiện hỗ trợ sản xuất cho 71.137 lượt hộ nghèo, kinh phí 71.620 triệu đồng. Các hộ nghèo được hỗ trợ giống, phân bón và vật tư phục vụ sản xuất.
2.1.4. Chương trình hỗ trợ làm nhà: Thực hiện Quyết định 134 và Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn 2006 - 2010 hỗ trợ làm nhà ở cho 20.976 hộ nghèo xoá nhà tranh tre, dột nát với kinh phí 129.943 triệu đồng; ngoài ra từ quỹ vì người nghèo đã hỗ trợ cho trên 1.500 hộ nghèo góp phần giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống yên tâm làm ăn.

2.1.5. Chương trình hỗ trợ giáo dục cho người nghèo: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ học phí, sách giáo khoa, văn phòng phẩm cho học sinh miễn phí, hỗ trợ học bổng học sinh thuộc diện nghèo. Số lượt học sinh nghèo và học sinh dân tộc thiểu số được miễn giảm học phí, văn phòng phẩm, các khoản xây dựng là 790.605 lượt học sinh, với kinh phí thực hiện là 28 tỷ đồng.
2.1.6. Chương trình hỗ trợ y tế cho người nghèo: Số lượt người nghèo được mua thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là 1.273.371 lượt người, với kinh phí thực hiện là 226.497 triệu đồng. Để góp phần cho người nghèo giảm bớt gánh nặng khi gặp phải bệnh tật.
2.1.7. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ xoá đói giảm nghèo: Trong giai đoạn 2006 - 2010 đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 1.492 lượt cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo, với tổng kinh phí thực hiện 934 triệu đồng. Dự án góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo, để góp phần triển khai có hiệu quả các chính sách về xoá đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước như chương trình Nghị Quyết 30a của Chính phủ, Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở…

2.1.8. Đào tạo nghề cho người nghèo: Đã tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 6.649 lao động thuộc các gia đình nghèo, kinh phí thực hiện 3.990 triệu đồng. Những nghề được đào tạo là: Kỹ thuật nông, lâm nghiệp tổng hợp, kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, thêu dệt thổ cẩm, kỹ thuật trồng nấm… là những nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh, phù hợp với lao động nông thôn miền núi. Các học viên sau khoá đào tạo nghề ngắn hạn được nâng cao về trình độ, kỹ thuật canh tác, sản xuất, tăng thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.
2.1.9. Trợ giúp pháp lý cho người nghèo: Đã tổ chức duy trì sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo ngoài 135, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho 1.430 người, tuyên truyền pháp luật cho 9.547 lượt người và in ấn, phát hành tờ gấp pháp luật; kinh phí thực hiện 630 triệu đồng. Hoạt động trợ giúp pháp lý thời gian qua đã bám sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo tại các xã nghèo ngoài 135, các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và pháp luật về trợ giúp pháp lý, người dân được cung cấp những thông tin pháp luật, được giải đáp những thắc mắc về pháp luật góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
2.1.10. Thực hiện Nghị quyết 30a: Trong năm 2009 và năm 2010 tổng nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 30a là 286.860 triệu đồng (Trong đó: Vốn sự nghiệp là 59.160 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển là 227.700 triệu đồng).
Vốn sự nghiệp tập trung đầu tư các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và chính sách hỗ trợ cán bộ, hỗ trợ gạo cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn…
Vốn đầu tư phát triển tập trung đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt xây dựng trường lớp học, giao thông nông thôn….

Qua việc thực hiện các chính sách, dự án thực hiện nghị quyết 30a/2008/NQ - CP đời sống của nhân dân thuộc các huyện nghèo từng bước được cải thiện và cơ sở hạ tầng các xã vùng sâu, vùng xa từng bước được nâng cao tạo điều kiện để kinh tế xã hội của các huyện nghèo phát triển, phấn đấu xóa đói giảm nghèo bền vững.

(Cụ thể về tình hình thực hiện có biểu số 01 đính kèm)

2.2. Đánh giá chung:
2.2.1. Những mặt được:

- Nhận thức trách nhiệm về xoá đói giảm nghèo của các cấp, các ngành và người dân được nâng lên. Tạo được phong trào xoá đói giảm nghèo sâu rộng trong phạm vi toàn tỉnh đặc biệt là sự tham gia phối hợp mạnh mẽ của các tổ chức đoàn thể đã tham gia tích cực vào công tác chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án xoá đói giảm nghèo như chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, tín dụng cho người nghèo…
- Góp phần làm cho cơ cấu kinh tế của tỉnh có những bước chuyển dịch theo hướng nhất định tăng tỷ lệ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ giảm tỷ lệ nông lâm ngư nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế, tạo nhiều sản phẩm hàng hoá, tạo việc làm mới cho một bộ phận lao động, đặc biệt là lao động ở nông thôn. Thông qua các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng như chương trình 135 - II, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đã làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ. Đối với các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ sở hạ tầng được phát triển hơn một bước.

- Bình quân thu nhập trên đầu người nói chung và vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng đều có tốc độ tăng khá, đời sống của người dân có những thay đổi đáng kể được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác XĐGN từ tỉnh đến cơ sở từng bước được trưởng thành, năng lực được nâng cao từng bước tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo.

- Số hộ nghèo giảm nhanh hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao tỷ lệ hộ nghèo đang từ 50,95%, tương ứng với 31.054 hộ nghèo năm 2006 xuống còn 21,94%, tương ứng 16.667 hộ nghèo dự kiến vào năm 2010.

2.2.2. Tồn tại:

- Kết quả xoá đói giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao. Những hộ mới thoát nghèo đời sống còn gặp nhiều khó khăn khi gặp thiên tai dễ gặp tái nghèo trở lại, có nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo cao trên 30%.

- Chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ít người sinh sống. Chưa huy thực hiện được xã hội hoá công tác xoá đói giảm nghèo.

- Các huyện triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo nhiều khi không lấy ý kiến từ cơ sở, nhu cầu của thôn, bản và người dân. Do đó một số công trình đầu tư chưa đạt hiệu quả cao.

- Đối với chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo, một số huyện chưa chú trọng đầu tư để tạo việc làm, tăng thu nhập.

2.2.3. Nguyên nhân của tồn tại:

- Về nhận thức: Còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.

- Công tác tuyên truyền vận động mặc dù đã thu được kết quả đáng kể nhưng chưa thực sự sâu rộng, một số hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, còn mang tính phong trào, một số nơi cán bộ xã, thôn, bản và người dân chưa biết được đầy đủ các chính sách, dự án về giảm nghèo.

- Nguồn lực huy động còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Chưa chủ động huy động nguồn lực tại chỗ hoặc huy động chưa tương xứng với tiềm năng, còn trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng.

3. Thực trạng đói nghèo:

Theo chuẩn mới giai giai đoạn 2011 - 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh vẫn còn cao hơn gấp 3 lần bình quân chung của cả nước với 35.566 hộ nghèo.

Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của các hộ nghèo có nhiều nguyên nhân trong đó có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Theo kết quả điều tra hộ nghèo năm 2011 thì có một số nguyên nhân chính sau:

Không biết cách làm ăn là 75%; thiếu đất sản xuất là 27,3%, thiếu lao động chiếm là 17,3%...
Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí thấp, lười lao động, do địa bàn sinh sống xa xôi cách biệt đi lại khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp...

Phần II

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
I. Xu hướng, thách thức và khó khăn:
1. Dự báo xu hướng:

- Hộ thoát nghèo đời sống còn rất thấp, tài sản và tích luỹ hầu như không có, nguy cơ tái nghèo cao. Tốc độ giảm nghèo có xu thế chậm lại do khả năng nâng cao thu nhập của hộ nghèo vùng nông thôn ngày càng khó khăn hơn và tỷ lệ lạm phát tăng đặc biệt là giá cả hàng tiêu dùng thiết yếu.

- Hộ nghèo ở những vùng điều kiện sản xuất và sinh hoạt khó khăn có xu hướng khó thoát nghèo hơn, chủ yếu là 1 số hộ dân tộc ít người có trình độ văn hoá thấp, phong tục tập quán lạc hậu và số hộ thiếu sức lao động, thiếu đất canh tác.

- Cơ hội tìm việc làm và tự tạo việc làm của người nghèo có trình độ văn hoá thấp ngày càng khó hơn do vấn đề hội nhập và đổi mới khoa học công nghệ.

2. Thách thức và những khó khăn:

- Điều kiện, môi trường sản xuất kinh doanh ở vùng cao còn nhiều khó khăn; thiếu đất canh tác, thiếu nước; thời tiết khí hậu khắc nghiệt và các điều kiện tự nhiên, xã hội không thuận lợi khác tiếp tục gây sức ép tới phát triển sản xuất, nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân đặc biệt là người nghèo.
- Chất lượng nguồn nhân lực tuy đã được cải thiện trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng còn thấp kém so với mặt bằng chung của khu vực và của cả nước (đặc biệt là cơ sở hạ tầng ở nông thôn), hệ thống dịch vụ xã hội chưa phát triển, công tác xã hội hoá các dịch vụ xã hội chưa được phát huy.
- Số hộ nghèo tăng về số lượng (theo chuẩn mới), tập trung nhiều ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập quán sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng của đồng bào vùng cao còn mang tính tự túc, tự cấp và lạc hậu.

- Tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận người nghèo và dân cư là trở ngại lớn cho công tác xoá đói giảm nghèo.

- Xu hướng công nghiệp hoá, hội nhập quốc tế sẽ đặt ra những nhu cầu bất cập với trình độ dân trí và trình độ phát triển sản xuất còn thấp của người nghèo.
II. Quan điểm chỉ đạo:

- Giảm nghèo nhanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể nhân dân; đồng thời phát huy quyền làm chủ của người dân từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện chương trình tại địa phương, cơ sở.

- Thực hiện giảm nghèo nhanh, giảm nghèo bền vững, lấy bền vững là chính; cùng với việc thực hiện giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, cần tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, các dân tộc đặc biệt khó khăn.

- Huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, xã hội và của người dân để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương nhất là sản xuất nông lâm nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

- Giảm nghèo phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tập trung chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, chống các tệ nạn xã hội.

III. Mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình:
1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu tổng quát:

- Tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Giảm nhanh số lượng hộ nghèo, hạn chế đến mức tối đa số hộ tái nghèo và phát sinh mới, thực hiện hiệu quả giảm nghèo nhanh và bền vững.

- Giảm thiểu tình trạng gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các nhóm dân cư, giữa các dân tộc, tăng cường khả năng tiếp cận pháp lý cho người nghèo; bảo vệ phụ nữ và trẻ em nghèo.

- Hỗ trợ sản xuất nông lâm ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt thế mạnh của từng địa phương. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm của từng huyện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả. Xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4 - 5%.

- Giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Chính phủ và hỗ trợ từ quỹ “Ngày vì người nghèo”.

- Tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng để phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, từng bước phát huy lợi thế của từng địa phương, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Bước đầu phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô nhỏ và vừa, người dân tiếp cận các dịch vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi.

- Tạo bước đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng nông thôn mới, lao động nông nghiệp còn dưới 65% lao động xã hội.

- Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo tập huấn, huấn luyện đạt trên 40%; tạo việc làm mới cho 22.500 - 25.000 lao động.

IV. Đối tượng, phạm vi, thời gian thực hiện.

1. Đối tượng: Người nghèo, hộ nghèo.
2. Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015.

V. Nhiệm vụ và giải pháp.

1. Về công tác tuyên truyền:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về xoá đói giảm nghèo.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và người dân về trách nhiệm vượt nghèo vươn lên làm giàu.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xoá đói giảm nghèo. Tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như trên báo và đài Phát thanh và truyền tình tỉnh.

2. Về cơ chế, chính sách:

- Thực hiện đồng bộ các chính sách của Nhà nước đã ban hành để hỗ trợ cho người nghèo như: Hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ về y tế, giáo dục, khuyến nông - khuyến lâm, hỗ trợ sản xuất... Trong đó trọng tâm là thực hiện các chính sách tạo việc làm, tăng thu nhập, giáo dục đào tạo, dạy nghề nâng cao dân trí để xóa đói giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP.

- Có các chính sách hỗ trợ đặc thù cho các dân tộc đặc biệt khó khăn của tỉnh như Mảng, La Hủ, Cống để dần từng bước xoá đói giảm nghèo bền vững cho các dân tộc này.

- Đảm bảo thực hiện công khai, dân chủ, tăng cường lấy ý kiến của cấp cơ sở ở thôn, bản và của người dân trong việc thực hiện các chương trình, dự án của công tác xoá đói giảm nghèo. Thực hiện phân cấp trong tổ chức, quản lý thực hiện chương trình cho các xã như việc xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch và giám sát kết quả thực hiện.

- Đa dạng hoá, xã hội hoá nguồn lực: Huy động các nguồn vốn để thực hiện chương trình như nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, huy động cộng đồng, quốc tế…
3. Về nguồn vốn cho công tác xoá đói giảm nghèo:
- Tín dụng ưu đãi cho người nghèo: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, nhất là vốn vay tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. Cả giai đoạn Ngân hàng chính sách xã hội bố trí khoảng 1.065.000 triệu đồng (Mỗi năm 213.000 triệu đồng) cho khoảng 43.100 lượt hộ được vay vốn.

(Có biểu 02 đính kèm)
- Khuyến nông - khuyến lâm và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề: Hỗ trợ người nghèo về kiến thức, kỹ năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tổ chức sản xuất và kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập bền vững. Kết quả dự kiến: Đến hết năm 2015 xây dựng 20 dự án khuyến công, 27 mô hình khuyến nông khuyến lâm, khuyến ngư và tập huấn cho 3.518 lượt người tham gia mô hình, hội nghị đầu bờ về khuyến nông, lâm, ngư, chuyển giao kỹ thuật.
Nhu cầu về vốn và nguồn vốn: Nhu cầu kinh phí là 13.300 triệu đồng. Trong đó NSTW hỗ trợ 100%.

(Có biểu 03 đính kèm)
- Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo để cải thiện nhà ở, ưu tiên cho người nghèo là người cao tuổi, người khuyết tật. Trong giai đoạn 2012 - 2015 dự kiến mỗi năm hỗ trợ cho 500 hộ nghèo cải thiện nhà ở. Kinh phí 42.800 triệu đồng.
(Có biểu 04 đính kèm)

- Hỗ trợ về y tế cho người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thuộc các xã tại khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện có hiệu quả chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo. Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thuộc các xã tại khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tiếp cận với dịch vụ y tế khi đau ốm thuận lợi hơn, bình đẳng hơn; giảm thiểu rủi ro, khó khăn cho người nghèo và nhân dân các xã 135.

Kết quả dự kiến: 100% người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thuộc các xã tại khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được mua thẻ BHYT.

Nhu cầu về vốn là: 629.351 triệu đồng do ngân sách TW đảm bảo, để mua bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, người dân tộc thuộc các xã tại khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ngân sách địa phương hỗ trợ 50% kinh phí mua BHYT cho đối tượng cận nghèo.

(Có biểu 05 đính kèm)

- Hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo: Thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo ở các cấp học, nhất là bậc mầm non; tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên nghèo; tăng cường hơn nữa chính sách ưu đãi, thu hút đối với giáo viên công tác ở địa bàn nghèo, khó khăn. Hỗ trợ con em hộ nghèo được tới trường học tập bình đẳng như trẻ em khác, góp phần nâng cao trình độ văn hoá của người nghèo để đi tới mục đích giảm nghèo bền vững.
Nhu cầu vốn: Tổng nguồn vốn là 37.710 triệu đồng, bình quân 1 năm là 7.542 triệu đồng bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ.

(Có biểu 06 đính kèm)

- Dạy nghề cho người nghèo: Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở trường, lớp học, thiết bị, đào tạo giáo viên dạy nghề; gắn dạy nghề với tạo việc làm đối với lao động nghèo; đẩy mạnh công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động đối với lao động thuộc diện hộ nghèo.
Kết quả dự kiến: Đến năm 2015, có 6.500 lao động thuộc các hộ nghèo được học nghề miễn phí. Kinh phí thực hiện 19.500 triệu đồng. Ngân sách TW là 13.000 triệu đồng, ngân sách địa phương là 6.500 triệu đồng.

(Có biểu 07 đính kèm)

- Trợ giúp pháp lý cho người nghèo: Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết được quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.
Đến năm 2015 có khoảng trên 2.400 người tại các xã nghèo ngoài 135 được trợ giúp pháp lý và trên 14.000 lượt người được tuyên truyền pháp luật. Kinh phí thực hiện 1.350 triệu đồng. Trong đó ngân sách Trung ương là 100%.

(Có biểu số 8 đính kèm)

- Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo:

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác XĐGN từ tỉnh đến cơ sở, thông qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

Kết quả dự kiến: Đến năm 2015, 100% số cán bộ làm công tác XĐGN được đào tạo.
Nhu cầu vốn: Tổng nguồn vốn là 1.905 triệu đồng. Trong đó ngân sách TW là 100%.

(Có biểu 09 đính kèm)

- Hoạt động giám sát đánh giá:

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát và đánh giá 3 cấp (Từ tỉnh đến cơ sở xã/phường, thị trấn ); tổ chức vào phần mềm để quản lý theo dõi hộ nghèo giai đoạn 2011- 2015 và hàng năm giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh; định kỳ hàng năm, 6 tháng, hàng quý.
Kết quả dự kiến: Mỗi năm cần điều tra hộ nghèo một lần nhằm nắm bắt được tình hình nghèo đói để có căn cứ xây dựng các kế hoạch giảm nghèo và các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của từng huyện, xã, từng hộ nghèo. Tổng nguồn vốn cho giám sát, đánh giá là: 2.436 triệu đồng với 100% vốn từ ngân sách Trung ương.

(Có biểu 10 đính kèm)

- Hoạt động truyền thông giảm nghèo:

Hỗ trợ tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo cho các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Tổng kinh phí thực hiện là 1.645 triệu đồng.
(Có biểu 11 đính kèm)

- Thực hiện nghị Quyết 30a: Dự kiến tổng vốn thực hiện Nghị quyết 30a giai đoạn 2011-2015 là 1.444.188 triệu đồng. Trong đó vốn sự nghiệp là: 327.948 triệu đồng, vốn đầu tư là: 1.116.240 triệu đồng.
(Có biểu 12 đính kèm)

4. Về công tác cán bộ:

Thực hiện tăng cường cán bộ từ huyện, thị xã xuống các xã làm nhiệm vụ giảm nghèo và thu hút trí thức trẻ, kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tại chỗ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với cán bộ tăng cường cơ sở để động viên, khuyến khích cán bộ làm việc có hiệu quả, yên tâm gắn bó với cơ sở.
5. Về chỉ đạo điều hành:

Phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể quần chúng; xây dựng quy chế phối hợp trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các chính sách giảm nghèo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và uốn nắn những sai phạm trong tổ chức thực hiện.

VI. Tổng kinh phí của cả giai đoạn 2011-2015:

Tổng kinh phí là: 3.259.185 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn tín dụng: 1.081.000 triệu đồng.

- Ngân sách trung ương: 2.157.464 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 10.721 triệu đồng.

- Vốn huy động khác: 10.000 triệu đồng.

Phân kỳ theo các năm:

- Năm 2011: 501.466 triệu đồng.

- Năm 2012: 576.341 triệu đồng.

- Năm 2013: 641.890 triệu đồng.

- Năm 2014: 723.637 triệu đồng.

- Năm 2015: 815.851 triệu đồng.

(Biểu 13 kèm theo)

VII. Tổ chức thực hiện:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh:

- Sở Lao động - TBXH là cơ quan thường trực Chương trình. Phối hợp với các ngành có liên quan chủ trì xây dựng và thực hiện các chính sách: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác XĐGN, đào tạo nghề cho người nghèo, hoạt động giám sát giảm nghèo.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì cân đối đảm bảo nguồn lực cho chương trình.

- Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn lực cho chương trình, giám sát và quyết toán nguồn vốn thực hiện chương trình.

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với các ngành có liên quan chủ trì thực hiện dự án khuyến nông - khuyến lâm và hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề; tổ chức hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến thôn bản.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các ngành có liên quan chủ trì xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo.

- Ngân hàng chính sách xã hội: Phối hợp với các ngành có liên quan chủ trì xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo.

- Các Sở, ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành lồng ghép và phối hợp tích cực với các ngành, các cấp để thực hiện chương trình.
- Các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể tham gia xây dựng và thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn qui định, đồng thời phát triển mạnh các mô hình, cách làm có hiệu quả trong thời gian qua nhằm thúc đẩy giảm nghèo bền vững.
2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:

Kiện toàn BCĐ giảm nghèo các cấp, đồng thời xây dựng chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch giảm nghèo hàng năm. Trực tiếp và phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, dự án và kế hoạch trên địa bàn.
3. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Xây dựng kế hoạch xoá đói giảm nghèo ngắn và dài hạn. Trực tiếp tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch và các chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo, cận nghèo.

4. Chế độ báo cáo:

- UBND các huyện, thị báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm về UBND tỉnh thông qua sở Lao động - TBXH để tổng hợp.
- Thời gian gửi báo cáo:

+ B/C Qúy vào ngày 25 của tháng cuối quý.

+ B/C 6 tháng vào ngày 20 của tháng cuối quý 2.

+ B/C 1 năm vào ngày 10 của tháng cuối năm.

+ B/C 5 năm vào tháng 11 năm 2015.

KẾT LUẬN

Chương trình giảm nghèo tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010-2015 được triển khai góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giảm nghèo trên phạm vi toàn tỉnh và đặc biệt là những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đảm bảo công bằng xã hội và làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chương trình được thiết kế với một hệ thống giải pháp, cơ chế, chính sách đồng bộ, nhằm nâng cao năng lực, cũng như khả năng tiếp cận của người nghèo đối với việc phát triển sản xuất, dịch vụ xã hội đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; tạo cơ hội thuận lợi để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững từng bước nâng cao và cải thiện chất lượng cuộc sống vững tin vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./.

Biểu số 01

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	TH 2006
	TH 2007
	TH 2008
	TH 2009
	2010
	Tổng 
cộng
	Ghi 
chú

	I
	Mục tiêu giảm nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số hộ
	Hộ
	60.946
	64.662
	67.657
	74.258
	76.021
	 
	 

	2
	Số hộ nghèo
	Hộ
	31.054
	25.794
	22.800
	19.716 
	16.667
	 
	 

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	 50,95 
	 39,89 
	 33,70 
	 26,55 
	 21,94 
	 
	 

	II
	Giải pháp thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số lượt hộ nghèo được vay vốn
	Lượt/Hộ
	5.200
	6.845
	6.453
	16.287
	14.000
	48.785
	 

	 
	Số tiền vay
	Tr.đ
	89.477
	 71.356 
	 95.385 
	 163.577 
	173.000 
	 592.795 
	 

	2
	Dự án khuyến nông, khuyến lâm và hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án Khuyến công
	DA
	 
	 
	2
	2
	5
	9
	 

	 
	Dự án khuyến nông, khuyến lâm và hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo
	MH
	5
	 
	1
	3
	5
	14
	 

	 
	Số lượt người nghèo được tập huấn, hướng dẫn
	Người
	1864
	1.000
	 
	508
	388
	3.760
	 

	 
	Kinh phí thực hiện
	Tr.đ
	476,934
	600
	 427 
	1.445
	2.000
	4.948
	 

	3
	Hỗ trợ sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số hộ hưởng lợi
	Hộ
	19.097
	6.617
	13.536
	7.837
	24.050
	 71.137 
	 

	 
	Kinh phí thực hiện
	Tr.đ
	5.729
	 12.061 
	 15.510 
	 14.270 
	 24.050 
	 71.620 
	 

	4
	Hỗ trợ nhà ở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số hỗ trợ trong năm
	3664
	7373
	2421
	3232
	4286
	20.976
	 
	 

	 
	Kinh phí thực hiện
	Tr.đ
	18320
	 36.367 
	 12.105 
	27149
	36002
	 129.943 
	 

	5
	Hỗ trợ y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Số thẻ được cấp
	Thẻ
	 237.364 
	 248.513 
	 251.229 
	 266.265 
	 270.000 
	 1.273.371 
	 

	 
	 - Kinh phí thực hiện
	Người
	 11.956 
	 19.881 
	 32.660 
	 59.670 
	 102.330 
	 226.497 
	 

	6
	Hỗ trợ giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Số học sinh nghèo được miễn giảm học phí
	 Lượt h/s 
	81.235
	 85.003 
	 87.329 
	 92.587 
	 97.216 
	 443.370 
	 

	 
	 - Hỗ trợ sách GK, vở viết miễn phí
	 Lượt h/s 
	62.778
	 66.083 
	 69.562 
	 73.814 
	 74.998 
	 347.235 
	 

	 
	 - Kinh phí thực hiện
	 Tr.đ 
	5.000
	 5.000 
	 5.000 
	 6.500 
	 6.500 
	 28.000 
	 

	7
	Nâng cao năng lực đội cán bộ làm công tác XĐGN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Đào tạo cán bộ làm công tác XĐGN
	Lượt/
CB
	327
	427
	215
	225
	298
	 1.492 
	 

	 
	 - Kinh phí thực hiện
	Tr.đ
	150
	200
	175
	179
	230
	 934 
	 

	8
	Đào tạo nghề cho người nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Số lao động được đào tạo
	Người
	 
	500
	966
	1.016
	4.167
	6.649
	 

	 
	 - Kinh phí thực hiện
	Tr.đ
	 
	300
	580
	610
	2.500
	3.990
	 

	9
	Trợ giúp pháp lý cho người nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Số người nghèo được trợ giúp
	Người
	 
	185
	469
	326
	450
	 1.430 
	 

	 
	 - Số lượt người được tuyên truyền pháp luật
	Lượt
	 
	2141
	2676
	2.230
	2.500
	 9.547 
	 

	 
	 - Kinh phí thực hiện
	Tr.đ
	 
	170
	170
	80
	210
	 630 
	 

	10
	Thực hiện Nghị quyết 30a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Vốn sự nghiệp
	Tr.đ
	 
	 
	 
	14.348
	44.812
	 59.160 
	 

	 
	 Trong đó: Vốn kết dư
	 
	 
	 
	 
	 
	7.472
	 7.472 
	 

	 
	 - Vốn ĐTPT
	Tr.đ
	 
	 
	 
	108.793
	118.907
	 227.700 
	 

	 
	 Trong đó: Vốn kết dư
	 
	 
	 
	 
	 
	18.907
	 18.907 
	 


Biểu số 02
BIỂU VAY VỐN HỘ NGHÈO TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 2011 - 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Số lượt hộ được vay vốn
	L/hộ
	 43.100 
	 8.800 
	9000
	8400
	8500
	8400
	 

	2
	Số tiền vay
	Tr.đ
	 1.065.000 
	 180.000 
	 195.000 
	 210.000 
	 230.000 
	 250.000 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu số 03
NGUỒN VỐN THỰC HIỆN KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN LÂM CHO NGƯỜI NGHÈO 2011 – 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Dự án khuyến công
	Dự án
	 20 
	 3 
	 4 
	 2 
	 5 
	 6 
	 

	2
	Dự án khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư
	Mô hình
	 27 
	 5 
	 5 
	 5 
	 6 
	 6 
	 

	3
	Số người được tập huấn
	Người
	 3.518 
	 450 
	 1.061 
	 510 
	 841 
	 656 
	 

	4
	Tổng kinh phí
	Tr.đ
	 13.300 
	 2.100 
	 2.750 
	 2.050 
	 3.100 
	 3.300 
	 

	 
	Nguồn ngân sách TW
	Tr.đ
	 13.300 
	 2.100 
	 2.750 
	 2.050 
	 3.100 
	 3.300 
	 


Biểu số 04
HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở 2011 – 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Số hộ hỗ trợ
	hộ
	 2.000 
	 
	 500 
	 500 
	 500 
	 500 
	 

	2
	Kinh phí thực hiện 
	Tr.đ
	 42.800 
	 
	 10.700 
	 10.700 
	 10.700 
	 10.700 
	 

	 
	 - Ngân sách TW
	Tr.đ
	 16.800 
	 
	 4.200 
	 4.200 
	 4.200 
	 4.200 
	 

	 
	 - Các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ
	Tr.đ
	 10.000 
	 
	 2.500 
	 2.500 
	 2.500 
	 2.500 
	 

	 
	 - Vốn vay
	Tr.đ
	 16.000 
	 
	 4.000 
	 4.000 
	 4.000 
	 4.000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu số 05
HỖ TRỢ Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO 2011 – 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Số lượt người được mua BHYT miễn phí
	L/ người
	 1.405.400 
	 265.000 
	 272.900 
	 280.900 
	 289.100 
	 297.500 
	 

	2
	Số lượt người cận nghèo được hỗ trợ mua BHYT
	L/ người
	 10.000 
	 1.000 
	 1.500 
	 2.000 
	 2.500 
	 3.000 
	 

	3
	Kinh phí thực hiện 
	Tr.đ
	 629.351 
	 114.190 
	 122.986 
	 126.796 
	 130.695 
	 134.684 
	 

	 
	 - Ngân sách TW
	Tr.đ
	 625.130 
	 114.003 
	 122.314 
	 125.899 
	 129.575 
	 133.340 
	 

	 
	 - Ngân sách ĐP 
	Tr.đ
	 4.221 
	 187 
	 672 
	 896 
	 1.121 
	 1.345 
	 


Biểu số 06
KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
	TT
	Nguồn kinh phí
	Đơn vị tính 
	Tổng số 
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số học sinh nghèo được miễn giảm học phí
	 Lượt h/s 
	 541.508 
	 102.076 
	 107.179 
	 107.179 
	 112.537 
	 112.537 
	 

	2
	Hỗ trợ sách GK, vở viết miễn phí
	 Lượt h/s 
	 417.751 
	 78.747 
	 82.684 
	 82.684 
	 86.818 
	 86.818 
	 

	3
	Kinh phí thực hiện
	Tr.đ
	 37.710 
	 6.825 
	 7.166 
	 7.524 
	 7.900 
	 8.295 
	 

	 
	Nguồn ngân sách trung ương
	Tr.đ
	 37.710 
	 6.825 
	 7.166 
	 7.524 
	 7.900 
	 8.295 
	 


Biểu số 07
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI NGHÈO 2011 - 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Số lao động được đào tạo
	LĐ
	 6.500 
	 1.100 
	 1.200 
	 1.300 
	 1.400 
	 1.500 
	 

	2
	Kinh phí thực hiện 
	Tr.đ
	 19.500 
	 3.300 
	 3.600 
	 3.900 
	 4.200 
	 4.500 
	 

	 
	Trong đó: - NSTW
	Tr.đ
	 13.000 
	 2.200 
	 2.400 
	 2.600 
	 2.800 
	 3.000 
	 

	 
	 - NSĐP
	Tr.đ
	 6.500 
	 1.100 
	 1.200 
	 1.300 
	 1.400 
	 1.500 
	 


Biểu số 08
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO 2011 – 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Số lượt người được trợ giúp
	người
	2.400 
	 460 
	 470 
	 480 
	 490 
	 500 
	 

	2
	Số lượt người được tuyên truyền PL
	L/người
	14.000 
	 2.600 
	 2.700 
	 2.800 
	 2.900 
	 3.000 
	 

	3
	Kinh phí thực hiện 
	Tr.đ
	1.350 
	 230 
	 250 
	 270 
	 290 
	 310 
	 

	
	Ngân sách TW
	Tr.đ
	1.350 
	 230 
	 250 
	 270 
	 290 
	 310 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu số 09
NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢM NGHÈO 2011 – 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Số người được tập huấn nâng cao năng lực
	người
	2.279 
	 154 
	 440 
	 500 
	 560 
	 625 
	 

	2
	Kinh phí thực hiện 
	Tr.đ
	1.905 
	 205 
	 350 
	 400 
	 450 
	 500 
	 

	 
	Ngân sách TW
	Tr.đ
	1.905 
	 205 
	 350 
	 400 
	 450 
	 500 
	 


Biểu số 10
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIẢM NGHÈO 2011 – 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Kinh phí thực hiện 
	Tr.đ
	 2.436 
	 326 
	 390 
	 470 
	 570 
	 680 
	 

	 
	Ngân sách TW
	Tr.đ
	 2.436 
	 326 
	 390 
	 470 
	 570 
	 680 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu số 11
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIẢM NGHÈO 2011 – 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Kinh phí thực hiện 
	Tr.đ
	1.645 
	 220 
	 265 
	 320 
	 380 
	 460 
	 

	 
	Ngân sách TW
	Tr.đ
	1.645 
	 220 
	 265 
	 320 
	 380 
	 460 
	 


Biểu số 12
KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30A 2011 - 2015
	STT
	Danh mục
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Vốn sự nghiệp
	 327.948 
	 44.070 
	 52.884 
	 63.461 
	 76.153 
	 91.380 
	 

	2
	Vốn đầu tư phát triển
	 1.116.240 
	 150.000 
	 180.000 
	 216.000 
	 259.200 
	 311.040 
	 

	3
	Tổng kinh phí thực hiện
	 1.444.188 
	 194.070 
	 232.884 
	 279.461 
	 335.353 
	 402.420 
	 

	 
	Trong đó: - NSTW
	 1.444.188 
	 194.070 
	 232.884 
	 279.461 
	 335.353 
	 402.420 
	 


Biểu số 13
TỔNG KINH PHÍ CỦA KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Theo nguồn vốn 
	Theo các năm

	
	
	
	
	NSTW
	CĐ NSĐP
	Vốn tín dụng
	Vốn khác
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Vay vốn tín dụng hộ nghèo
	Tr. đồng
	1.065.000 
	 
	 
	1.065.000 
	 
	180.000 
	195.000 
	210.000 
	230.000 
	250.000 

	2
	Hỗ trợ khuyến nông - khuyến lâm
	Tr. đồng
	13.300 
	13.300 
	 
	 
	 
	2.100 
	2.750 
	2.050 
	3.100 
	3.300 

	3
	Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
	Tr. đồng
	42.800 
	16.800 
	 
	16.000 
	10.000
	 
	10.700 
	10.700 
	10.700 
	10.700 

	4
	Hỗ trợ y tế cho người nghèo
	Tr. đồng
	629.351 
	625.130 
	4.221 
	 
	 
	114.190 
	122.986 
	126.796 
	130.695 
	134.684 

	5
	Dự án hỗ trợ giáo dục cho con em nhà nghèo
	Tr. đồng
	37.710 
	37.710 
	 
	 
	 
	6.825 
	7.166 
	7.524 
	 7.900 
	8.295 

	6
	Dạy nghề cho người nghèo
	Tr. đồng
	19.500 
	13.000 
	6.500 
	 
	 
	3.300 
	3.600 
	3.900 
	4.200 
	4.500 

	7
	Trợ giúp pháp lý cho người nghèo
	
	1.350 
	1.350 
	 
	 
	 
	230 
	250 
	270 
	290 
	310 

	8
	Nâng cao năng lực giảm nghèo
	Tr. đồng
	1.905 
	1.905 
	 
	 
	 
	205 
	350 
	400 
	450 
	500 

	9
	Hoạt động giám sát
	 
	2.436 
	2436
	 
	 
	 
	326
	390
	470
	570
	680

	10
	Hoạt động truyền thông
	 
	1.645 
	1645
	 
	 
	 
	220
	265
	320
	380
	460

	11
	Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP
	Tr. đồng
	1.444.188 
	1.444.188 
	 
	 
	 
	194.070
	232.884
	279.460
	335.352
	402.422

	 
	Tổng cộng 
	 
	3.259.185
	2.157.464
	10.721
	1.081.000
	10.000
	501.466
	576.341
	641.890
	723.637
	815.851



